
1 1 Trung tâm giáo dục 
Wing Việt Nam BĐ Số 10 lô D, 218 Đội Cấn,Ba 

Đình,Hà Nội Đào tạo bồi dưỡng các khóa ngắn hạn: Tiếng Nhật

Tiếng Anh Mẫu Giáo
Tiếng Anh Thiếu Nhi
Tiếng Anhh Thiếu Niên
Tiếng Anh cho sinh viên & người đi làm

Tiếng Anh luyện thi

4 4
Phân hiệu Trung tâm 
Ngoại Ngữ và Toán 
Kumon tại Hà Nội

BĐ Tầng 2, Tòa nhà DC, Số nhà 144, 
Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội Chương trình Kỹ năng tư duy Toán theo Phương pháp Kumon

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
(Tính đến ngày 05/01/2018)

Địa chỉTên cơ sở giáo dục Chương trình giảng dạyQ/H

3

Đang tiến 
hành thu tục  
chuyển địa 
điểm

BĐ

Ghi chú

Trung tâm Anh ngữ 
Cleverlearn Việt Nam22

STT 
CSGDSTT

Đơn nguyên 3 nhà 2C khu Ngoại 
giao đoàn Vạn Phúc, Quận Ba 
Đình, Hà Nội

Trung tâm Đào tạo 
Quốc tế Pegasus BĐ

Đào tạo bồi dưỡng các khóa ngắn hạn: Tiếng Anh cho trẻ em, 
tiếng Anh cho người lớn, học sinh trung học; tiếng Anh kinh 
doanh, luyện thi IELTS, TOEFL; Quản trị, du lịch, nấu ăn 
thương mại bao gồm các hoạt động nhà hang thực hành; Phát 
triển kỹ năng giảng dạy, nâng cao nghiệp vụ sư phạm của giáo 
viên; Bồi dưỡng kỹ năng chăm sóc trẻ em; Quản lý kinh doanh

2/2C Khu Ngọai Giao đoàn Vạn 
Phúc, Ba Đình, Hà Nội3



Địa chỉTên cơ sở giáo dục Chương trình giảng dạyQ/H Ghi chúSTT 
CSGDSTT

6 CG Tầng 4, tòa nhà HITC số 239 
Xuân Thủy, Cầu Giấy

7 8
Trung tâm Bồi dưỡng 
văn hóa Megastudy 
Hocmai.vn

ĐĐ 57/195 ngõ Xã Đàn, Nam Đồng, 
Đống Đa, Hà Nội. Bồi dưỡng kiến thức văn hóa (ngắn hạn) cho học sinh phổ thông. Xin dừng 

dự án

Tầng 3,5, tòa nhà 83 Nguyễn

 Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy

5

6 7 ĐĐ

Trung tâm giáo dục 
ngoại ngữ Eikoh Việt 
Nam

5

8 9

Tiếng Anh cơ bản, Tiếng Anh học thuật, Luyện thi chứng chỉ 
quốc tế

Số 26, hẻm 10, ngách 111, Xã 
Đàn 2, phường Nam Đồng, Quận 
Đống Đa

Dạy tiếng Nhật cho người Việt, Dạy tiếng Việt cho người Nhật. 
Bồi dưỡng văn hóa Nhật cho người Việt Bồi dưỡng văn hóa Việt 

cho người Nhật

Chi nhánh Hà Nội 
Công ty TNHH Trung 
Tâm Giáo Dục Quốc 
Tế TEG

Tầng 2, tòa nhà Hòa Phát, số 257 
đường Giải Phóng, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, Hà 
Nội

Trung Tâm Đào Tạo 
Oxford English UK 
Việt Nam

Tiếng Anh giao tiếp, luyện thi IELTS, TOEFL, SATĐĐ

ĐĐ



Địa chỉTên cơ sở giáo dục Chương trình giảng dạyQ/H Ghi chúSTT 
CSGDSTT

10 11 Công ty TNHH trung 
tâm giáo dục AOBA TL Phòng 704 CT2B, Mỹ Đình 2, Mỹ 

Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
Tổ chức các khóa học ngắn hạn bổ sung kiến thức cho trẻ em 
Nhật Bản đang sinh sống tại Hà Nội.

Ô số 305, 306, 307, 309, 310, Tiếng Anh trẻ em; Tiếng Anh sơ cấp, trung cấp và luyện thi 
chứng chỉ quốc tế;

 tầng 3 Tòa nhà Trung tâm 
Thương mại Indochina Plaza Hà 
Nội, số 241 đường Xuân Thủy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy

16 ĐĐ 324 Tây Sơn, Q, Đống Đa, Hà Nội

9 10

Trung tâm tiếng Nhật 
Pacific1211

Bồi dưỡng ngắn hạn tiếng Việt, tiếng Anh, theo chương trình 
Hàn Quốc

Công ty TNHH trung 
tâm đào tạo ngoại ngữ 
K

NTL

Bồi dưỡng tiếng Nhật ngắn hạn
Số 38B phố Triệu Việt Vương, 
phường Bùi Thị Xuân, quận Hai 
Bà Trưng, HN

Số 15-17 Ngọc Khánh, Ba ĐìnhBĐ13

HBT

12

ĐĐ

TT ACET - IDP

1 Đào Duy Anh14

Chương trình Anh ngữ học thuật và luyện thi IELTS dành cho 
học viên từ 16 tuổi trở lên.

CG15

Lô 42, TT4, khu đô thị Mỹ Đình - 
Mễ Trì, phường  Mỹ Đình 1, quận 
Nam Từ Liêm, Hà Nội



Địa chỉTên cơ sở giáo dục Chương trình giảng dạyQ/H Ghi chúSTT 
CSGDSTT

17 HBT
Tầng L2 khu căn hộ Times city, số 
458 phố Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, Hai Bà Trưng

18 HK Số 6 và 8B phố Huế, phường 
Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm

19 BĐ
Tầng 6, khu B tòa nhà Toserco, số 
273 Kim Mã, phường Giảng Võ, 
Ba Đình

20 NTL

Lô A1.4b và Lô B4M, Tổ hợp văn 
phòng, Trung tâm thương mại và 
chung cư cao cấp Golden Palace, 
đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm

22 TX Tầng 4, tòa nhà Golden Place, C3 
Lê Văn Lương, Thanh Xuân

23 BĐ 62 Yên Phụ, p. Nguyễn Trung 
Trực, Hà Nội

24 HBT 24 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà 
Nội

13

14

Tầng 2 tòa nhà 34T, số 34
Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy

LB

Tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn về tiếng 
Anh chất lượng cao theo tiêu chuẩn Quốc tế/ Luyện thi tiếng 
Anh chứng chỉ Quốc tế/ Tổ chức và thực hiện các khóa đào tạo 
ngắn hạn kỹ năng quản trị kinh doanh/ Tổ chức thực và thực hiện 
chương trình tiếng Anh ngắn hạn bổ trợ du học.

Chi nhánh Công ty 
TNHH ILA Việt Nam 
tại Hà Nội

21 Số 85 Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên

CG

Trung tâm đào tạo ôn 
tập văn hóa ngắn hạn 
Language Link Việt 
Nam - Cơ sở 125



Địa chỉTên cơ sở giáo dục Chương trình giảng dạyQ/H Ghi chúSTT 
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Số 5 Liễu Giai, phường Liễu Giai

quận Ba Đình
Lô NV1-4, số 173 đường Xuân 
Thủy,
phường Dịch Vọng Hậu, Cầu 
Giấy, Hà Nội.
Tại tầng 2, tòa nhà Thanh Hằng 
Plaza,
 số 180 đường Trần Duy Hưng,

phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà 
Nội

Tầng 5, Tòa nhà Tây Hà

Tower, khu đô thị mới Phùng 
Khoang, phường Trung Văn, quận 
Nam Từ Liêm

30 HBT 181-183-185 Phố Huế, quận HBT, 
HN (Trụ Sở Chính)

31 CG 83 Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu 
Giấy, Hà Nội

Tiếng Anh trẻ em; Tiếng Anh sơ cấp, trung cấp và luyện thi 
chứng chỉ quốc tế;

32 CG 36 Phạm Tuấn Tài, quận Cầu 
Giấy, Hà Nội

- Ngoại ngữ chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại, Luyện thi 
TOEFL, IELTS, Tiếng Anh trong kinh doanh, Tiếng Anh nâng 
cao

BĐ
Trung tâm Đào tạo 
ngoại ngữ Hợp tác 
Quốc tế Anh Quốc

15

2918

Cung cấp cách dịch vụ  giảng dạy  tiếng Hàn, tiếng Nhật 

Đào tạo Anh ngữ ngắn hạn

Đào tạo Anh ngữ ngắn hạn

26

CG16
Công ty TNHH trung 
tâm đào tạo ngoại ngữ 
Aunuri

27

17 28

Đào tạo, bồi dưỡng giáo dục đọc sách

Công ty TNHH phát 
triển quốc tế Genesis

Cty TNHH Giáo dục 
đọc sách Hanuri Việt 
Nam

NTL

CG
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33 BĐ 5 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà 
Nội

34 HĐ
Tầng 3, tòa nhà Rainbow Đường 
19/5, KĐT Văn Quán,Quận Hà 
Đông, HN

35 LB
Tầng 2 - TTTM Savico Megamall, 
Số 7-9 Nguyễn Văn Linh, Quận 
Long Biên
Tòa nhà HITC,
239 Xuân Thủy, Cầu Giấy
Tòa nhà 107A + 111 đường
Xuân Diệu, phường Quảng An,
 quận Tây Hồ, Hà Nội
Tầng 2, Tòa tháp Sông Hồng
Parkview, số 165 Thái Hà,
Phường Láng Hạ, Đống Đa

39 NTL

Gian số S3-10,11, Tầng 3 của 
Trung tâm thương mại The 
Garden, khu đô thị The Manor, 
đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 
1, quận Nam Từ Liêm
Tòa nhà Hudland Tower,
Lô A-CC7, khu dịch vụ tổng hợp 
hồ Linh Đàm, đường Nguyễn Hữu 
Thọ, quận Hoàng Mai

41 LB 66-68 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên

42 HĐ
Tầng 3, tòa nhà Rainbow, 
đường 19/5, KDT Văn Quán, Hà 
Đông

43 CG Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, 
Cầu Giấy

37

36 CG

Tổ Chức Giáo Dục và 
Đào Tạo Apollo Việt 
Nam

38 ĐĐ

TH

HM40

19



Địa chỉTên cơ sở giáo dục Chương trình giảng dạyQ/H Ghi chúSTT 
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Trung tâm đào tạo
 tiếng Nhật OSJC
Trung tâm đào tạo 
ngoại ngữ Phòng 501-506, tòa nhà

 Saem
Keangnam, khu đất E6 đường 
Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm

Trung tâm đào tạo Tòa A212, tháp The Manor,

 Chungdahm Hà Nội  đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 
1, quận Nam Từ Liêm

Tầng 7, tòa nhà Khâm Thiên, Tiếng Anh trẻ em;
số 195 Khâm Thiên, phường Thổ 
Quan, quận Đống Đa Tiếng Anh sơ cấp, trung cấp, cao cấp

Luyện thi Ielts
Tiếng Anh thương mại

Tầng 5, tòa nhà CDC, số
Tiếng Anh phổ thông: tiếng Anh thiếu niên và tiếng Anh thông 
dụng;

 25-27 Lê Đại Hành, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng

Tiếng Anh chuyên ngành: tiếng Anh thương mại, tiếng Anh nâng 
cao, tiếng Anh kinh doanh
Luyện thi các chứng chỉ tiếng quốc tế: F105, chương trình quốc 
tế Đại học London

Số 20 phố Thụy Khuê, Tiếng Anh trẻ em

phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ Tiếng Anh sơ cấp, trung cấp, cao cấp
Luyện thi IELTS

50 TX
Tầng 4 trường Tiểu học 
Brendon, N2F Lê Văn Lương, 
quận Thanh Xuân,Hà Nội

Trung tâm giảng dạy 
Anh ngữ và giáo dục 
British Council 25

Đào tạo tiếng Anh (ngắn hạn)
46 NTL

Đào tạo tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt (ngắn hạn)

NTL

DĐ

HBT

23

24

Trung tâm đào tạo 
tiếng Anh và kỹ năng 
quản lý BUV

Trung tâm đào tạo 
ngoại ngữ EDPA47

48

Tiếng Anh thương mại

TH49

22

44 TX
Đào tạo tiếng Nhật (ngắn hạn)

4521

20
















